
  KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ    Ế      Đ        

Đ            hép 2, 3 tu i 

                                                                

  

   á      Đ ng vậ    ô   ro        ì   (Tu n 1) (T  22/12/2025=> 26/12/2025)  

            á      Đ ng vật nuôi tro        ì   (Tu n 2) (Khám phá quả trứng gà - 5E) (T  29/12/2025=> 02/01/2026) 

Nhánh 2: Đ ng vật số   dướ   ước (T  05/01/2026=> 09/01/2026)  

 Nhánh 3  Đ ng vật sống trong r ng (T  12/01/2026=> 16/01/2026)  

 

Lĩ   

v c 

Đ  

tu i 
Mục tiêu N i dung Hoạ    ng 

 

 

Phát 

triển 

thể 

chất 

3 tu i 

* Giáo dục d    dưỡng và  sức 

khoẻ 
- MT 22: N                   

                              

                             ,   , 

     ,         

- MT 25: Th c hiệ   ược m t s  

việ   ơ     n với s        ỡ của 

  ười lớn: Tháo tất, cởi quần áo. 

- MT 28: Có m t s  hành vi t t 

trong vệ sinh, phòng bệ        ược 

nhắc nhở: 

+ Chấp nh n: Vệ       ă     ệng, 

     ũ         ắng, m c áo ấ ,    

* Giáo dụ  d    dưỡng và  sức 

khoẻ 

- N                             

    ă              

 

 

- Tháo tất, cởi quầ ,   … 

 

 

- T p luyện m t s  thói quen t t về 

gi  gìn s c khỏe. 

- Lợi ích của việc gi  gìn vệ sinh 

thân thể, vệ       ô    ườ     i với 

s c khỏ        ười. 

    áo dụ  d    dưỡng và  sức 

khoẻ 

-         ệ                   

                           , 

                ă              

    ,       ,        

- Th c hành tháo tất, cởi quần áo 

 

 

- Trò chuyện m  s  hành vi t t 

trong vệ sinh, phòng bệnh khi 

 ược nhắc nhở 

 

 



tất khi trời lạ  ,    dé ,   ầ         

học. 

* Phát triển vậ    ng 

- MT 1: Th c hiện  ủ              

            ể d         ướ   d   

- MT 17: B t tại chỗ 

-  MT 14: Bò chui qua cổng 

 

* Phát triển vậ    ng 

-                  ể        ơ    

 ô  ấ             ở   ,    ; Lư  , 

b   , lườn; Chân 

- B t tại chỗ 

- Bò chui qua cổng 

 

 

* Phát triển vậ    ng 

+ B    ập P C  

-  ô  ấ   G     ,   ổ      , 

  ổ   ơ  Tay, lư   /    /lườ , 

chân. 

+ TDKN 

- B t tại chỗ 

- Bò chui qua cổng 

+  CV   chuyề            ầu; 

Kéo co... 

+ TCHT: Chi c túi    lạ,     

xem ai x        …. 

+ TCDG: B    ắ   ắ  d … 

 

2 tu i 

* Giáo dụ  d    dưỡng và sức 

khỏe 

- N    ược tên m t s  th c ph m 

theo cô 

- MT 13:     ệ            ơ      

  nh 

- MT 14  L    ược m t s  việc 

với s        ỡ củ    ười lớn  

( tháo tất, cởi quần áo..) 

- MT 16: Chấp nh n:      ũ     

ra nắ  ;  i giày dép; m c quần áo 

ấm khi trời lạnh. 

* Phát triển vậ    ng 

- MT 1: Th c hiệ   ượ        ng 

tác trong bài t p thể d c: hít thở, 

   , lư  /   ng và chân. 

- MT 3: Gi   ượ    ă    ằ    ơ 

thể trong th c hiện v     ng nhún 

b t 

* Giáo dụ  d    dưỡng và sức 

khỏe 

- L         ớ         ă   ơ     

    l ạ       ă             

- Th c hiện m t s  việc t  ph c 

v  trong sinh hoạt 

 

 

 

- T  ph c v :         dé ,   c 

quần áo, cởi quần áo khi b  b n, 

ướt. 

* Phát triển vậ    ng 

-  ô  ấ             ở    

-              ; Lư  ,     , 

lườ ;      

 

- T p nhún b t: B t tại chỗ 

    *KPKH 



 

Phát 

triển 

nhận 

thức 

 

 

3 tu i 

- MT 33: Sử d ng các giác quan 

 ể xem xét, tìm hiể       ượng: 

Nhìn, nghe, sờ…  ể nh        c 

  ểm nổi b t củ       ượng. 

 

 

- MT 45: Bi t g              

          ượ        l ạ      ổ   

        ạ        

- MT 46:                   

 ượ         lượ           ạ     

5 thành hai nhóm. 

- MT 47: N            ắ   ắ  x   

 ơ                      é  lạ   

-       ể   ổ             lợ   ủ  

                    

 

 

 

 

 - G                 ượ      

     

 

-                    ượ         

           ỏ  ơ   

 

-     x      

 

-         ệ /l         ớ      

   con v t nuôi trong gia 

    /con v t s ng dướ   ước/ 

con v t s ng trong r ng. 

- Khám phá qu  tr ng gà- 5E 

*LQV TOÁN 

- G   2           ượ         

  ạ        

 

-                        

 ượ                   

 

-     x     . 

 

2 tu i 

- MT 19:  ờ,     ,       ể      

           ể   ổ       ủ      

 ượ    

- MT 23: N    ượ                 

      ể   ổ       ủ              

           

- Bi t g                       

 ượ        l ạ            ă   

-                    ượ         

lượ           ạ                 

nhóm theo kh   ă   

- X p xen k  theo kh   ă   

- N                            ủ  

                           

 

-                     ể   ổ      

 ủ                      

 

- G                 ượ           

 

- Tách m             ượng thành 

2 nhóm 

- X p xen k  

Phát 

triển 

ngôn 

ngữ 

3 tu i 

- MT 66:  ọc thu         ơ,    

d  ,  ồng dao 

- MT 67: Kể lại truyệ   ơ     n 

 ã  ược nghe với s        ỡ của 

  ười lớn 

 

-  ọ    ơ,    d  ,  ồng dao, t c 

ng , hò vè 

- Kể lại m t vài tình ti t của 

truyệ   ã  ược nghe 

+ Mô t  s  v t, tranh  nh có s  

      ỡ 

*         ệ   ọ  l    ọ   ơ  

*  ọ    ơ,    d  ,              

  ủ  ề  

   Ă   ỌC 

+   ơ   ọ    ơ             / 

dạ       ọ    ơ  



- MT 70  N    ủ nghe, không nói 

lí nhí 

 

- Nói và thể hiện cử chỉ,   ệu b , 

nét m t phù hợp với yêu cầu, hoàn 

c nh giao ti p 

G       , Rong và cá, Con voi. 

+  r      Kể     ệ          

    /dạ       ể     ệ   

 G                ầ . 

 

 

2 tu i 

- MT 34:  ọ   ượ        ơ,    

d  ,  ồ   d    ớ           ỡ  ủ  

 ô      

- MT 32:   ể      d        ệ  

  ắ ,  ơ            lờ   ượ      

     ỏ   ề         ệ     

- MT 37  N     ,  ủ nghe, lễ phép 

 

- MT 36: Sử d ng lời nói với m c 

                

+ Hỏi về các vấ   ề quan tâm 

  ư  “C         ”?, “C      

   ”?    

-  ọ        ạ    ơ,       ơ   ắ  

         -           

- Xem tranh và gọi tên các nhân 

v t, s  v  ,        ng gầ   ũ  

trong tranh. 

- Sử d ng các t  thể hiện s  lễ 

phép khi nói chuyện vớ    ười lớn 

-   t các câu hỏ  “C         ?”; 

“C         ”?   

 

Phát 

triển 

tình 

cảm 

và kĩ 

 ă   

xã h i 

 

3 tu i 

- MT 81: C  gắng th c hiện công 

việ   ơ        ược giao (Chia 

giấy v , x    ồ   ơ   

- MT 86:        ệ  m t s  quy 

  nh ở lớ             ,         

  ơ  x    ấ   ồ   ơ ,   ô         

       ồ   ơ , vâng lời b  mẹ, 

- MT 90: C      ơ   ớ       ạ  

                ơ              ỏ 

- MT 91:  Nh n bi t hành vi 

“    ”- “   ”, “   ”- “xấ ” 

- Th c hiện công việ   ơ     n 

 ược giao (chia giấy v , x    ồ 

  ơ   

- M               ở lớ     ể  ồ 

d   ,  ồ   ơ         ỗ  

 

 

- C ơ             ớ   ạ  

 

- Nh n bi           “    ”- “   ”, 

“   ”- “xấ ” 

   oạ             ơ   

Góc phân vai:  C ơ            

G       ;                      

    ,        ,      ă    ă  

nuôi)  

Góc xây d ng: Xây         ạ  

  ă    ô ; x        ; x    ườ  

        ;  

     á    r      Xem tranh 

 nh, sách truyệ   ề chủ  ề;  ọ  

  ơ,  ể     ệ              ề 



 

 

 

 

 

 

 

2 tu i 

- MT 47: Bi t thể hiện m t s  

hành vi xã h    ơ     n quà trò 

  ơ      b         ơ  b  em, khuấy 

b           é,        ện thoại. 

- MT 49:        ệ             

 ầ   ủ    ườ  lớ   

 

 

-  MT 48: C ơ          ệ   ạ       

      

 

- MT 45: Biểu l  s  thân thiện với 

m t s  con v t quen thu c/gần 

 ũ    ắ    ước ti ng kêu, gọi. 

- T p sử d     ồ d   ,  ồ   ơ  

 

 

 

- Th c hiện m t s            ơ  

gi n trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: 

X p hàng chờ     lượ ,  ể  ồ   ơ  

     ơ        nh. 

- C ơ          ện với bạ     ơ  

cạnh bạ ,   ô                ồ 

  ơ   ới bạn. 

- Q          n các v t nuôi 

 

             

         ạ      ,          

bài hát trong chủ  ề,   ơ   ới 

d ng c  âm nhạc. 

                       

       ,            ọ          

   ,   ă                

     ạo  ì    Tô màu, dán 

tranh về chủ  ề. 

   áo dụ  k   ă           

 - Dạy tr  c ă            t nuôi 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Phát 

triển 

thẩm 

 ĩ  

3 tu i 

 

- MT 96: C         ,        ượ  

        ,  ỗ    ,          , lắ  lư 

            ,       ạ    

- MT 97: Hát t       ,      ược 

            ệu bài hát quen thu c. 

 

- MT 98: V     ng theo nh     ệu 

bài hát (v     ng minh họa) 

 

 

 

 

- MT 100: V       é       , x   , 

     ,  ạ                   ơ  

      

- MT 102; Lă  dọ , x        , ấ  

dẹ   ấ       ể  ạ                

 

- N               ,       ạ     ạ  

         , d       

 

-                 ệ , lờ         

     

 

- V         ơ     n theo nh p 

  ệu bài hát, b n nhạc. 

 

 

 

 

-  ử d               ă     ,     

 ể  ạ               ơ     n. 

 

 

 

* ÂM NHẠC 

- Dạ        ạ   ận động:  

Gà tr ng, mèo con và cún con; 

M t con v t; C        ơ ; Voi 

làm xi c. 

 Biểu diễ   ă     ệ 

- Nghe hát: Gà gáy le te;        

con; Chú  ch con;    bạn. 

-      ơ  V t nghe hát nh y vào 

chuồng, Hãy làm theo tôi (EL 

34), lắng nghe âm thanh (EL 

21), hát theo hình v  

* TẠO HÌNH 

- V  con gà con (M) 

- N n con rắn (M) 

 



                    2       

- MT 104: Nh n xét các s n ph m 

tạo hình 

 

- Nh n xét s n ph m tạo hình 

2 tu i 

- MT 50: Thích nghe hát và v n 

      ơ     n (vỗ tay, d m chân, 

lắ  lư         t vài bài hát/ b n 

nhạc quen thu c. 

- MT 51: B                    

 ơ                           /     

  ạ              

- MT 52:        ô    ,    , x   

       ầ      d     ,       ệ   

ngo c) 

- Nghe hát, nghe nhạc với các giai 

  ệu khác nhau; nghe âm thanh 

của các d ng c . 

 

-                      ơ       

th     ạ   

 

- D     ,     

 

           

                  T  chuyên môn duy t                                                                                                          ư i lập              

                                                                                                                                                               

                          S m Thị  ră                                                                                                                             Hoàng Thị Sức                                                                                                                                                  


